	Trường Tiểu học Phượng Kỳ
Họ và tên: ..........................................

Lớp: ......................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I 

Môn: TIẾNG VIỆT (Phần đọc) – Lớp 2

Năm học: 2022 – 2023
Thời gian: 40 phút


	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  

....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................


I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

II. Đọc hiểu: (6 điểm) 
Thần đồng Lương Thế Vinh
           Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh.
Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi chưa biết làm cách nào lấy bưởi lên thì Lương Thế Vinh đã bảo các bạn lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó.
Mới 23 tuổi, Lương Thế Vinh đã đỗ Trạng nguyên. Ông được gọi là "Trạng Lường" vì rất giỏi tính toán.

Theo CHUYỆN HAY NHỚ MÃI
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Lương Thế Vinh từ nhỏ đã thế nào?
A. Rất ngoan.
B. Rất nghịch.
C. Nổi tiếng thông minh.
Câu 2. Cậu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào?
A. Nhặt bưởi trên đường trả bà bán bưởi.
B. Đổ nước vào hố để bưởi nổi lên.
C. Nghĩ ra một trò chơi hay.

Câu 3. Vì sao Lương Thế Vinh được gọi là “Trạng Lường”?

A. Rất giỏi tính toán.
B. Đọc rất hay
C. Thường xuyên giúp đỡ bạn bè.

Câu 4. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ chỉ hoạt động.
A. dâng, lăn, nổi lên.
B. thông minh, dâng, nổi lên, lăn
C. bưởi, dâng, lăn, giỏi

Câu 5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:

Cậu bé cùng các bạn đang chơi bên gốc đa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. Viết 1 - 2 câu để nói về cậu bé Lương Thế Vinh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7. Viết dấu câu thích hợp vào ô trống trong mỗi câu sau. 
         a) Tôi và Lan là những người bạn tốt  


    b) Bạn ơi mình cùng chơi nhé 


    c) Bạn có yêu quý mình không 

Chữ ký của GV coi thi : ..........................................................................................

Chữ ký của GV chấm thi : .....................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: Tiếng Việt (Phần viết) - LỚP 2

1. Bài viết : 
Cảnh hoàng hôn

Mặt trời đã lặn từ lâu. Trời trong xanh như ngọc thạch, những vệt mây màu khói, màu hồng nhạt, màu tím nhạt cứ ửng lên ở bốn phía, đan vào nhau, tô điểm cho nhau rồi lại nhạt dần đi, trong mãi, thành một màu xanh mờ mờ cao tít.

2. Chọn 1 trong hai đề sau:

Đề 1: Viết đoạn văn kể về việc em đã làm thể hiện sự quan tâm ông bà.

Đề 2: Viết đoạn văn kể về anh, chị hoặc em bé của em.

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT 
 (PHẦN ĐỌC)

LỚP 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023
I - Đọc thành tiếng: (4 điểm)
II - Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) ý C
Câu 2: (0,5 điểm) ý B
Câu 3: (0, 5 điểm) ý A
Câu 4: (0,5 điểm) ý A
Câu 5: (1 điểm): Cậu bé và các bạn làm gì ?
Câu 6: (1 điểm)

Ví dụ: Cậu bé Lương Thế Minh rất thông minh.

 Lương Thế Vinh là một cậu bé rất thông minh và tốt bụng.

Câu 7 : (1 điểm): Mỗi dấu câu điền đúng được 0,3 điểm

         a) Tôi và Lan là những người bạn tốt  


    b) Bạn ơi mình cùng chơi nhé 


    c) Bạn có yêu quý mình không 

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT 
 (PHẦN VIẾT)

LỚP 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023
Bài viết chính tả: (4 điểm)
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

Viết sai phụ âm đầu, vần, dấu thanh, dấu câu, không viết hoa đúng quy định mỗi lỗi trừ 0,25 điểm.

Viết sai kỹ thuật (độ rộng, độ cao..) chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, trừ 1 điểm toàn bài.

Bài viết Tập làm văn: (6 điểm)
Bài viết từ  4 – 6 câu và đủ ý, câu văn ngắn gọn, rõ ràng được 6 điểm.

Tùy theo nội dung bài viết cho các mức điểm: 5,5 ; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1
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